
NAM NỮ

I

1 Trịnh Văn Ngọc GIÁM ĐỐC 14/5/1970 0913071314

2 Phạm Chí Hiếu Phó Giám đốc 19/5/1975 0918877688

3 Hồ Đức Đàn Phó Giám đốc 2/9/1979 0912430292

4 Nguyễn Quốc Hương Phó Giám đốc 14/2/1972 0914328368

5 Lê Anh Dũng Phó Giám đốc 18/1/1977 0913294453

6 Nguyễn Đức Thắng Phó Giám đốc 27/1/1979 0915438896

7 Nguyễn Văn Chung Phó Giám đốc 10/10/1983 0914599946

II

1 Hồ Sỹ Hùng Chánh VP 26/07/1976 0915658575

2 Hồ Anh Tâm
Nguyên Chánh 

VP
01/09/1964 0912136256 Đã nghỉ hưu

3 Hoàng Thị P. Lan Phó Chánh VP 07/07/1974 0982250797

4 Trần Đức Việt Phó Chánh VP 02/06/1982 0904256778

5 Bùi Đức Ban Phó Chánh VP 26/12/1984 0914266376

6 Lê Đức Quyền Chuyên viên 03/05/1984 0916896788

7 Nguyễn Viết Hoà Chuyên viên 08/05/1985 0913058596

8 Lê Tuấn Anh Chuyên viên 20/05/1984 0943669663

9 Nguyễn Thị Mỹ Lê Chuyên viên 06/06/1983 0904255377

10 Lê Thị Phương Chuyên viên 28/10/1985 0942818777

11 Lê Văn Phúc LX 06/02/1980 0916599979

12 Nguyễn Văn Kỳ LX 16/3/1975 0913361565

13 Hà Phi Long LX 15/9/1967 0974545599

14 Nguyễn Thị Diệu Văn thư 28/10/1985 0985238286

15 Trần Thị Phương Thảo Văn thư 3/10/1992 0918802292

16 Trương Thị Bé Thương Văn thư 11/7/1990 0943288839

17 Võ Thị Oanh Hợp đồng 111 10/7/1986

18 Nguyễn Thị Hồng Hợp đồng 8/5/1984

VĂN PHÒNG

BAN GIÁM ĐỐC

DANH SÁCH 

CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ TÀI CHÍNH

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
NGÀY SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI Ghi chú



NAM NỮ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
NGÀY SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI Ghi chú

II

1 Võ Anh Đức Chánh TT 3/11/1975 0919086167

2 Trần Viết Sao P.Chánh TT 1/2/1974 0912999017

3 Dương Văn Trung P.Chánh TT 16/6/1979 0918981952

4 Nguyễn Cao Cường Thanh tra 22/11/1985 0963038458

5 Trần Danh Trung Thanh tra 22/7/1991 0918196568

6 Nguyễn Thị H. Yến Thanh tra 12/10/1976 0912411619

7 Lê Tiến Dũng Thanh tra 20/12/1983 0914336606

8 Nguyễn Hải Hoàn Thanh tra 2/9/1982 0906625789

9 Võ Tá Bảo Thanh tra 2/8/1982 0912616222

10 Phạm Thanh Sơn Thanh tra 9/5/1989 0942707007

11 Nguyễn Hữu Khánh Thanh tra 25/8/1966 0913050474 Đã nghỉ hưu

III

1 Nguyễn Ngọc Thành Trưởng phòng 4/11/1980 0911737768

2 Phan Thị Hồng Trang PTP 11/12/1973 0983923304

3 Nguyễn Thị Hồng Quang PTP 12/10/1973 0915638687

4 Nguyễn Thị Bích Thảo PTP 15/3/1973 0947362288

5 Phan Hiếu Phúc PTP 5/4/1989 0936378993

6 Đoàn Thị Thủy Chuyên viên 28/12/1987 0982608835

7 Nguyễn Đình Hùng Chuyên viên 20/1/1990 0919927722

8 Lê Anh Đức Chuyên viên 15/12/1996 0948636118

9 Phạm Như Ngọc Trinh Chuyên viên 12/6/2001 0848687555

10 Trương Thị Cẩm Ly Chuyên viên 1/9/1991 0912401286

11 Nguyễn Xuân Lan Chuyên viên 7/4/1976 0916074567

12 Nguyễn Công Quân Chuyên viên 26/8/1987 0978881777

THANH TRA

NGÂN SÁCH



NAM NỮ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
NGÀY SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI Ghi chú

13 Nguyễn Thị Mai Trang Chuyên viên 26/6/1991 0985653636

14 Nguyễn Đức Tùng Lâm Chuyên viên 24/5/1998 0966550505

15 Nguyễn Nhật Huy Chuyên viên 17/9/1997 0945817997

V

1 Lê Thị Quỳnh Xuân Trưởng phòng 20/12/1974 0912355264

2 Trần Thị Hải Tiến PTP 4/6/1976 0919779928

3 Đoàn Thị Hoa Sen PTP 31/7/1980 0913047817

4 Phạm Hồng Thọ PTP 1/4/1985 0965838338

5 Hà Huy Quyết Chuyên viên 1/8/1982 0915900422

6 Nguyễn Nhật Đức Chuyên viên 4/6/1990 0943935699

7 Lê Thị Minh Hằng Chuyên viên 1/1/1979 0989633898

8 Trần Thị Hà Quy Chuyên viên 18/9/1988 0979896363

9 Nguyễn Quốc Anh Chuyên viên 12/5/1975 0919660219

10 Nguyễn Thị Linh Chi Chuyên viên 23/2/1990 0984188910

VI

1 Nguyễn Bá Long Trưởng phòng 22/2/1972 0904568456

2 Dương Văn Thành PTP 25/9/1965 0912344247 Đã nghỉ hưu

3 Nguyễn Thị Kim Dung PTP 28/6/1974 0917617863 Đã nghỉ hưu

4 Trần Hữu Minh Chuyên viên 10/8/1979 0916943888

5 Lê Thị Thu Hiền Chuyên viên 2/6/1988 0919299455

6 Trần Quốc Hưng Chuyên viên 1/10/1979 0988746456

7 Nguyễn Thảo Ngọc Nhi Chuyên viên 18/7/1996 0968914228

8 Nguyễn Công Tùng Lâm Chuyên viên 2/6/1970 0947337888

9 Nguyễn Thị Thuỳ An Chuyên viên 10/2/1986 0977455080

10 Trần Lê Na Chuyên viên 10/4/1978 0989561289

THẨM ĐỊNH VÀ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ NGÀNH



NAM NỮ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
NGÀY SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI Ghi chú

11 Nguyễn Lê Hà Chuyên viên 4/10/1986 0904377919

12 Hà Thị Cẩm Trang Chuyên viên 19/11/1992 0919532789

13 Trần Thị Thảo Chuyên viên 22/3/1985 0916675585

VII

1 Trần Anh Quân Trưởng phòng 29/01/1973 0916066606

2 Phan Đăng Tuấn PTP 25/06/1964 0912057945 Đã nghỉ hưu

3 Lê Trung Phong PTP 31/08/1964 0918293268

4 Nguyễn Thế Công PTP 16/09/1974 0914456889

5 Nguyễn Thị Hường PTP 23/03/1970 0983856959 Đã nghỉ hưu

6 Đinh Thị Tình Chuyên viên 24/04/1985 0916643338

7 Bùi Thị Tố Na Chuyên viên 25/10/1982 0914266277

8 Trần Mạnh Tiến Chuyên viên 11/03/1994 0942476999

9 Phan Vũ Diễm Hằng Chuyên viên 16/01/1981 0913294806

10 Nguyễn Hữu Minh Chuyên viên 19/05/1986 0977888567

11 Đinh Thị An Chuyên viên 10/11/1991 0944584558

12 Trần Xuân Trường Chuyên viên 12/02/1998 0918516739

13 Nguyễn Khắc Hiếu Chuyên viên 26/11/1993 0814540939

VIII

1 Lê Đức Anh Trưởng phòng 3/7/1971 0919592928

2 Nguyễn Thị Thu Lộc PTP 19/11/1980 0983232019

3 Nguyễn Văn Long PTP 7/3/1978 0989648678

4 Nguyễn Thanh Sơn Chuyên viên 18/4/1967 0913029609

5 Nguyễn Thị Thơ Chuyên viên 6/11/1980 0979879996

6 Đào Thị Thanh Hải Chuyên viên 22/9/1987 0983157987

7 Nguyễn Thị Hồng Thơm Chuyên viên 2/1/1983 0985813283

IX

GIÁ VÀ CÔNG SẢN

TỔNG HỢP

ĐĂNG KÝ KINH DOANH



NAM NỮ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
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1 Thiều Đình Long Trưởng phòng 10/10/1987 0944711711

2 Trần Thị Thanh Bình PTP 6/4/1979 0983252339

3 Trần Ánh Dương PTP 3/4/1982 0904413782

4 Phan Anh Đức Chuyên viên 11/5/1982 0918878582

5 Đinh Tiến Dũng Chuyên viên 17/9/1991 0947805360

6 Nguyễn  Thị Yến Chuyên viên 26/7/1989 0948199272

7 Nguyễn Thị Hồng Vân Chuyên viên 2/9/1988 0973321341

X

1 Bùi Việt Phú Trưởng phòng 20/12/1978 0983455758

2 Phan Công Phúc PTP 11/3/1982 0946764666

3 Nguyễn Phúc Việt Cường PTP 16/5/1986 0917160586

4 Đào Anh Tuấn Chuyên viên 15/7/1984 0989996542

5 Phan Xuân Cường Chuyên viên 18/10/1989 0963960138

6 Võ Thị Huệ Anh Chuyên viên 30/11/1993 0916649693

7 Phạm Văn Đồng Chuyên viên 26/7/1984 0912181717

XI

1 Trần Nguyễn Huỳnh GĐ 1/6/1982 0936448357

2 Nguyễn Trọng Đô PGĐ 26/2/1985 0965686655

3 Đặng Huy Cường PGĐ 24/5/1993 0913294698

4 Lê Thị Tố Nga

Phó phòng 

Hành chính-

Tổng hợp; Phụ 

trách kế toán 

29/11/1981 0915532978

5 Trần Đình Danh

Phó phòng Tư 

vấn đấu thầu, 

liên kết TĐG; 

Tập huấn đào 

tạo

30/8/1983 0912860788

6 Trần Xuân Sơn

Phó phòng tiếp 

nhận quản lý, 

xử lý tài sản thu 

hồi

24/9/1995 0985868817

7 Ngô Tuấn Vũ Chuyên viên 1/9/1990 0914353515

8 Phạm Quang Diệu Chuyên viên 2/2/1986 0947689696

9 Trịnh Công Vũ Chuyên viên 16/6/1991 0948682996

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ HỐ TRỢ DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ



NAM NỮ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
NGÀY SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI Ghi chú

10 Bùi Sơn Chuyên viên 30/5/1982 0832447788

11 Nguyễn Thanh Nga Chuyên viên 10/5/1992 0888816699

12 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên 25/8/1984 0989888258

13 Nguyễn Thị Quyên Chuyên viên 20/8/1986 0947034222

14 Võ Đức Anh Chuyên viên 20/10/1994 0914669994

15 Dương Thị Diệu Linh Chuyên viên 29/10/1995  0911387779

16 Ông Lý Hiển Giang Chuyên viên 20/12/1997 0384944567

17 Từ Thị Diệu Chuyên viên 7/11/1998 0965406173

18 Nguyễn Việt Hà Chuyên viên 3/12/1997 0986632561

19 Nguyễn Hồng Quân Chuyên viên 26/11/1995 0938969951

20 Lê Hoàng Phúc Chuyên viên 25/7/1997 0912555725

21 Nguyễn Thùy Dương Chuyên viên 14/04/1997  0946667685

22 Nguyễn Thị Hương Giang Chuyên viên 9/11/1977 0983559677

23 Vũ Thị Ngọc Mẫn Nhân viên 20/10/1985 0989611018

24 Lê Hồng Hải Ngọc Chuyên viên 18/1/2000 0913800742

25 Nguyễn Viết Cương

Trưởng phòng 

Xúc tiến và Hỗ 

trợ Doanh 

nghiệp

28/1/1986 0915747838

26 Nguyễn Thị Ngọc An

Trưởng phòng 

Hành chính - 

Tổng hợp

12/4/1991 0946533287

27 Nguyễn Đức Hoàng

Phó Trưởng 

phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp

31/8/1991 0917558522

28 Nguyễn Thị Nhung Kế toán 16/8/1988 0842745678

29 Hoàng Thị Tú Anh Chuyên viên 23/2/1989 0948867333

30 Hoàng Thị Hiền Chuyên viên 22/10/1988 0847717555

31 Nguyễn Tuấn Vũ Chuyên viên 29/1/1997 0963335678

32 Hoàng Hà Khánh Ly Chuyên viên 19/6/1999 0379798704

33 Nguyễn Đình Cường Lái xe 6/3/1986 0936275779

34 Hà Thị Tươi Nhân viên 18/7/1991 0914769697


